
Ban hành kèm theo Thông tư số  20/2007/TT-BLĐTBXH
ngày  04  tháng  10  năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

	  TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

  TÊN DOANH NGHIỆP
	DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
TẠI THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP


	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh 
công việc đang làm


	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Hiện đang thực hiện loại hợp đồng lao động
	Thời điểm tuyển dụng vào doanh nghiệp
	Tổng số năm thực tế làm việc trong khu vực nhà nước
(năm)
	Nơi ở 

hiện nay

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8

	1
	Trần Văn A
	1954
	
	Giám đốc
	Đại học kinh tế
	K
	9/1976
	31
	.. ……….

	2
	Chu Thị B
	
	1963
	Quản đốc
	TC may
	A
	4/1992
	24
	…………

	3
	Lê Văn C
	1957
	
	………
	……….
	…..
	……..
	…….
	…………

	4
	Đinh Văn D
	1982
	
	………
	………..
	…..
	……..
	……..
	…………

	….
	………………..
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày..…tháng……năm 20..…

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn ghi mẫu số 1:

- Cột 4: Nếu là viên chức thì ghi trình độ đào tạo và ngành chuyên môn; nếu là công nhân thì ghi nghề và bậc thợ;
- Cột 5: Nếu thuộc chức danh không phải ký hợp động lao động (HĐLĐ) ghi ký hiệu là (K); HĐLĐ không xác định thời hạn được ghi ký hiệu (A); HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 03 tháng đến 36 tháng ghi ký hiệu là (B); HĐLĐ dưới 03 tháng hoặc bằng miệng được ghi ký hiệu (C); tuyển dụng theo chế độ biên chế nhà nước, nhưng chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động được ghi ký hiệu (D);
- Cột 6: Ghi tháng, năm được tuyển dụng vào doanh nghiệp;
- Cột 8: Ghi cụ thể địa phương (từ số nhà trở lên), điện thoại (nếu có).

Mẫu số 1








